
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 
 

Số: 923/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

          Hưng Đạo, ngày 13 tháng 6 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH  
 Về việc tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng  

cho các tập thể và cá nhân ngành Giáo dục đào tạo năm học 2025-2026 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
  

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ Quy 

định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Công văn số 2575/SNV-TĐKT ngày 20/5/2026 của Sở Nội vụ 

thành phố về việc khen thưởng tổng kết năm học 2025-2026 và đề nghị khen 

thưởng cấp Nhà nước đợt 2 năm 2026; 

Căn cứ kết quả cuộc họp bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng cấp phường cho ngành Giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026 của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng phường tại Biên bản số 06/BB-HĐTĐKT ngày 

11/6/2026,  

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa - Xã hội, Cơ quan Thường trực Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng phường tại Tờ trình số 74/TTr-VHXH ngày 

12/6/2026. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Tặng danh hiệu thi đua đối với các tập thể và cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2025-2026, cụ thể 

như sau: 

- Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”: 09 tập thể. 

(Có danh sách kèm theo). 

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 419 cá nhân. 
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(Có danh sách kèm theo). 

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: 66 cá nhân. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường cho 04 tập 

thể và 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác 

năm học 2025-2026. 

 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 3. Tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ Quy định 

về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân phường; Trưởng phòng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Trưởng 

phòng phòng Văn hóa - Xã hội phường; các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 

1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.        

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Thành viên HĐTĐKT phường; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 Phạm Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Đạo, ngày 13 tháng 06 năm 2026 

 

DANH SÁCH 

Tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2025-2026 

 

(Kèm theo QĐ số 923/QĐ-UBND ngày 13/6/2026 của UBND phường) 

 

 

1. Trường Mầm non Anh Dũng, 

2. Trường Mầm non Hưng Đạo, 

3. Trường Mầm non Đa Phúc, 

4. Trường Tiểu học Anh Dũng, 

5. Trường Tiểu học Hưng Đạo, 

6. Trường Tiểu học Đa Phúc, 

7. Trường Trung học cơ sở Anh Dũng, 

8. Trường Trung học cơ sở Hưng Đạo, 

9. Trường Trung học cơ sở Đa Phúc. 

(Danh sách này có 09 tập thể) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Đạo, ngày 13 tháng 6 năm 2026 

DANH SÁCH 

Cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 13/6/2026 của UBND phường) 
 

 

Stt Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác Ghi chú 

A KHỐI MẦM NON 140 cá nhân  

I Mầm non Anh Dũng 48 cá nhân  

1 Phạm Thị Mai Anh Hiệu trưởng trường Mầm non Anh Dũng  

2 Phạm Thị Nga Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Anh Dũng  

3 Bùi Thị Hà Vi Phó Hiệu trưởng trường mầm non Anh Dũng  

4 Nguyễn Thị May Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

5 Phạm Thị Thuỳ Linh Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

6 Nguyễn Minh Tú Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

7 Đinh Thị Kim Thoa Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

8 Phạm Thị Thu Thảo Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

9 Trần Thị Linh Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

10 Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

11 Phạm Thị Lan Phương Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

12 Nguyễn Thị Yến Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

13 Phạm Thị Nhung Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

14 Phạm Thị Thanh Thu Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

15 Đồng Thị Ngát Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

16 Hoang Thị Thanh Thuý Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

17 Lê Thị Liễu Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

18 Ngô Thị Phương Thảo Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

19 Trần Thuỳ Linh Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

20 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

21 Hồ Thị Hương Giang Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

22 Bùi Thị Thu Hằng Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  
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23 Phạm Thị Trang Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

24 Trần Thị Mười Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

25 Vũ Hải Nam Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

26 Phạm Thị Hương Diệu Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

27 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

28 Vũ Thị Hải Yến Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

29 Đỗ Thị Chính Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

30 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

31 Nguyễn Thị Văn Thanh Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

32 Phạm Thị Thơm Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

33 Đỗ Thị Luyến Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

34 Phạm Thị Hồng Duyên Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

35 Vũ Hồng Thúy Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

36 Vũ Thị Hằng Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

37 Phạm Thị Hồng Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

38 Phan Thị Yến Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

39 Bùi Thị Nguyệt Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

40 Đặng Thu Trang Giáo viên trường mầm non Anh Dũng  

41 Phạm Thị Dung Nhân viên trường mầm non Anh Dũng  

42 Nguyễn Thị Hà Nhân viên trường mầm non Anh Dũng  

43 Vũ Thùy Dung Nhân viên trường mầm non Anh Dũng  

44 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nhân viên trường mầm non Anh Dũng  

45 Vũ Thị Hoàng Anh Nhân viên trường mầm non Anh Dũng  

46 Phạm Thị Hằng Nhân viên trường mầm non Anh Dũng  

47 Đỗ Bích Thuỷ Nhân viên trường mầm non Anh Dũng  

48 Nguyễn Thị Minh Nhân viên trường mầm non Anh Dũng  

II Mầm non Hưng Đạo 48 cá nhân  

1  Đồng Thị Tuyết Nhung Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hưng Đạo  

2 Ngô Thị Việt Hà Phó HT Trường Mầm non Hưng Đạo  

3 Nguyễn Thị Thanh Hồng Phó HT Trường Mầm non Hưng Đạo  

4 Phạm Thị Ánh Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

5 Đồng Thị Bằng Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

6 Lê Thị Bảo Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

7 Phạm Thị Cần Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  
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8 Nguyễn Thị Chầm Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

9 Hoàng Thị Dương Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

10 Nguyễn Thị Đậm Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

11 Ngô Thị Thu Hằng Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

12 Đào Thị Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

13 Trịnh Hồng Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

14 Lương Thị Hiền Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

15 Phạm Thị Thu Hoài Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

16 Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

17 Lương Thị Lán Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

18 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

19 Nguyễn Thị Loan Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

20 Trần Thị Lương Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

21 Trần Thị Mùi Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

22 Đỗ Thị Ngọc Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

23 Trần Thị Oanh Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

24 Đào Thị Kiều Oanh Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

25  Bùi Thị Phượng Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

26  Bùi Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

27 Phùng Thị Quỳnh Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

28 Dương Lệ Thi Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

29 Lưu Ánh Thùy Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

30 Phạm Thị Thủy Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

31 Đỗ Thị Thủy Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

32 Đào Thị Minh Thuyết Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

33 Nguyễn Thị Quỳnh Thư Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

34 Bùi Thị Trà Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

35 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

36 Nguyễn Thị Uyên Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

37 Hoàng Phương Thảo Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

38 Bùi Thị Làn Nhân viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

39 Phạm Thị Kim Liên Nhân viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

40 Phạm Thị Loan Nhân viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

41 Lê Thị Thảo Nhân viên Trường Mầm non Hưng Đạo  
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42 Ninh Thị Nga Nhân viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

43 Đỗ Thùy Trang Nhân viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

44 Hoàng Cẩm Vân Nhân viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

45 Phạm Thị Ngát Nhân viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

46 Trần Thị Hiền Nhân viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

47 Triệu Chí Phương Nhân viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

48 Trịnh Thị Thủy Nhân viên Trường Mầm non Hưng Đạo  

III Mầm non Đa Phúc 44 cá nhân  

1 Trần Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Phúc  

2 Phạm Thị Chuyền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Phúc  

3 Đỗ Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Phúc  

4 Phạm Thị Huyền Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

5 Lưu Thị Hiền Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

6 Lưu Thị Hoa Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

7 Phạm Thị Quyên Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

8 Trịnh Thị Thùy Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

9 Trần Thị Mến Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

10 Vũ Thị Biển Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

11 Đỗ Thị Thư Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

12 Phạm Thị Loãn Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

13 Hoàng Thị Tâm Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

14 Trần Thị Toán Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

15 Hoàng Thị Quyên Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

16 Hoàng Thị An Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

17 Hoàng Thu Hoa Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

18 Đặng Thị Vân Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

19 Nguyễn Thị Làn Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

20 Trần Thị Thanh Xuân Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

21 Mai Thị Minh Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

22 Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

23 Phạm Thúy Mai Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

24 Đỗ Thị Hương Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

25 Phạm Thị Nụ Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

26 Hoàng Thị Phương Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  
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27 Đỗ Thị Phương Lan Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

28 Trần Thị Lữ Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

29 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

30 Bùi Thị Thu Huyền NV kế toán Trường Mầm non Đa Phúc  

31 Phạm Thị Hoa Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

32 Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

33 Đào Diệu Anh Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

34 Bùi Thị Hằng Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

35 Lê Thị Thu Hường Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc  

36 Nguyễn Thị Ngọc Ánh NV văn thư  Trường Mầm non Đa Phúc  

37 Hoàng Thị Hằng Nhân viên Trường Mầm non Đa Phúc  

38 Phạm Thị Quyên Nhân viên Trường Mầm non Đa Phúc  

39 Hoàng Thị Vân Học Nhân viên Trường Mầm non Đa Phúc  

40 Nguyễn Thị Thiệp Nhân viên Trường Mầm non Đa Phúc  

41 Ngô Thị Minh Chúc Nhân viên Trường Mầm non Đa Phúc  

42 Phạm Thị Nga Nhân viên Trường Mầm non Đa Phúc  

43 Phạm Thị Thắm Nhân viên Trường Mầm non Đa Phúc  

44 Phạm Thị Ngoan Nhân viên Trường Mầm non Đa Phúc  

B KHỐI TIỂU HỌC 143 cá nhân  

I Tiểu học Anh Dũng 46 cá nhân  

1 Ngô Thị Thùy Linh Hiệu trưởng trường TH Anh Dũng  

2 Nguyễn Thị Thu Trang Phó Hiệu trưởng trường TH Anh Dũng  

3 Đỗ Thị Tuyết Ngân Giáo viên trường TH Anh Dũng  

4 Nguyễn Thị Thu Hòa Giáo viên trường TH Anh Dũng  

5 Nguyễn Thị Hà Phương Giáo viên trường TH Anh Dũng  

6 Phạm Hồng Phúc Giáo viên trường TH Anh Dũng  

7 Nguyễn Thị Ngọc Châm Giáo viên trường TH Anh Dũng  

8 Bùi Thị Thanh Hường Giáo viên trường TH Anh Dũng  

9 Hoàng Thị Mận Giáo viên trường TH Anh Dũng  

10 Lê Vĩnh Thịnh Giáo viên trường TH Anh Dũng  

11 Nguyễn Thị Hồng Gấm Giáo viên trường TH Anh Dũng  

12 Lương Văn Nam Phó Hiệu trưởng trường TH Anh Dũng  

13 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên trường TH Anh Dũng  

14 Phạm Văn Hải Giáo viên trường TH Anh Dũng  
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15 Trần Thị Phương Thảo Giáo viên trường TH Anh Dũng  

16 Nguyễn Thị Mỹ Linh Giáo viên trường TH Anh Dũng  

17 Đỗ Thị Xuân Rơn Giáo viên trường TH Anh Dũng  

18 Nguyễn Thị Phương Liên Giáo viên trường TH Anh Dũng  

19 Đinh Thị Thanh Mai Giáo viên trường TH Anh Dũng  

20 Nguyễn Thị Diệu Mai Giáo viên trường TH Anh Dũng  

21 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên trường TH Anh Dũng  

22 Nguyễn Thị Kim Thanh Giáo viên trường TH Anh Dũng  

23 Phạm Thị Thuỳ Dung Giáo viên trường TH Anh Dũng  

24 Trần Thị Thâu Giáo viên trường TH Anh Dũng  

25 Nguyễn Thị Huyền Vy Giáo viên trường TH Anh Dũng  

26 Nguyễn Thị Hương Giáo viên trường TH Anh Dũng  

27 Phạm Thị Hương Giáo viên trường TH Anh Dũng  

28 Phạm Thị Bích Ngọc Nhân viên trường TH Anh Dũng  

29 Đinh Thị Vân Nhân viên trường TH Anh Dũng  

30 Nguyễn Vũ Hương Giang Giáo viên trường TH Anh Dũng  

31 Đỗ Thị Thu Thảo Giáo viên trường TH Anh Dũng  

32 Phạm Thị Hoa Giáo viên trường TH Anh Dũng  

33 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên trường TH Anh Dũng  

34 Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên trường TH Anh Dũng  

35 Nguyễn Thị Lý Giáo viên trường TH Anh Dũng  

36 Lê Thị Ngọc Lan Giáo viên trường TH Anh Dũng  

37 Lê Thị Phương Giáo viên trường TH Anh Dũng  

38 Trần Thị Trang Giáo viên trường TH Anh Dũng  

39 Vũ Thị Quỳnh Trang Giáo viên trường TH Anh Dũng  

40 Ngô Thị Hà Ngân Giáo viên trường TH Anh Dũng  

41 Trần Thị Thanh Xuân Giáo viên trường TH Anh Dũng  

42 Hoàng Trang Nhung Giáo viên trường TH Anh Dũng  

43 Nguyễn Thị Như Huế Giáo viên trường TH Anh Dũng  

44 Phạm Thị Hồng Giáo viên trường TH Anh Dũng  

45 Lê Thị Thanh Hà Giáo viên trường TH Anh Dũng  

46 Nguyễn Thị Bách Giáo viên trường TH Anh Dũng  

II Tiểu học Hưng Đạo 51 cá nhân  

1 Bà Nguyễn Thị Hồng Nga Hiệu trưởng Trường TH Hưng Đạo  
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2 Bà Phạm Thị Thập Phó Hiệu trưởng Trường TH Hưng Đạo  

3 Bà Tư Thị Oanh Phó Hiệu trưởng Trường TH Hưng Đạo  

4 Bà Đồng Thị Liễu Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

5 Đào Thị Minh Phương Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

6 Bà Đặng Hoài Thu Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

7 Bà Hoàng Thị Huệ Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

8 Bà Lương Thị Loan Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

9 Bà Vũ Thị Vân Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

10 Bà Đào Thị Tuyết Lan Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

11 Bà Trần Thị Phương Thúy Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

12 Bà Đỗ Thùy Dương Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

13 Bà Nguyễn Hương Trang Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

14 Bà Hoàng Thị Hồng Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

15 Bà Đào Thị Thùy Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

16 BàTạ Thị Phương Lan Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

17 Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

18 Bà Nguyễn Thị Sao Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

19 Bà Đào Thị Kim Liên Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

20 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

21 Bà Đào Thị Hằng Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

22 Đồng Như Quỳnh Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

23 Ông Bùi Toàn Thắng Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

24 Bà Trịnh Thị Lành Liên Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

25 Bà Bùi Thị Thu Hà Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

26 Bà Đồng Thị Thanh Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

27 Bà Đỗ Thị Hà Vi Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

28 Bà Bùi Thị Hà Mai Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

29 Bà Phạm Thị Vân Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

30 Bà Nguyễn Diệu Hương Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

31 Bà Trần Thị Chuyến Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

32 Bà Trần Thị Bích Hường Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

33 Bà Trần Thị Lan Hương Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

34 Bà Đào Thị Hiền Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

35 Bà Phạm Thị Ngọc Ánh Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  
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36 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

37 Đàm Thị Thuý Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

38 Bà Vũ Thị Hảo Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

39 Bà Lê Thị Thu Huyền Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

40 Bà Nguyễn Thị Mỵ Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

41 Bà Trần Thị Thơm Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

42 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

43 Bà Lê Thị Thanh Hiền Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

44 Bà Đào Anh Thư Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

45 Bà Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

46 Bà Lê Thị Minh Hiếu Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

47 Bà Tô Thị Hà Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

48 Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

49 Nguyễn Tú Linh Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

50 Bà Trần Thị Minh Thùy Giáo viên Trường TH Hưng Đạo  

51 Bà Vũ Thị Cẩm Thạch Nhân viên Trường TH Hưng Đạo  

III Tiểu học Đa Phúc 46 cá nhân  

1 Bà Vũ Thị Kim Vân Hiệu trưởng Trường TH Đa Phúc  

2 Bà Hoàng Thị Thanh Nga Phó Hiệu trưởng Trường TH Đa Phúc  

3 Bà Trần Thị Kim Huệ Phó Hiệu trưởng Trường TH Đa Phúc  

4 Hoàng Thị Hoa Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

5 Nguyễn Hồng Nhung Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

6 Trần Thị Minh Ngọc Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

7 Ngô Thị Thu Hiền Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

8 Vũ Thị Thùy Hương Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

9 Phạm Thị Hương Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

10 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

11 Đỗ Thị Lệ Thanh Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

12 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

13 Bùi Thị Hà Mai Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

14 Lê Thị Thu Hường Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

15 Ngô Thị Hoa Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

16 Phạm Thị Thuyết Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

17 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường TH Đa Phúc  
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18 Chu Thị Ngọc Anh Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

19 Đặng Thị San Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

20 Bùi Thu Hà Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

21 Đào Thị Nhung Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

22 Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

23 Phạm Thị Hoa Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

24 Đỗ Thị Nguyệt Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

25 Bùi Thị Thu Thủy Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

26 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

27 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

28 Hoàng Thị Hương Giang Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

29 Trần Thị Chuyên Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

30 Nguyễn Thị Diệp Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

31 Nguyễn Thị Kiều Trinh Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

32 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

33 Hoàng Thị Kim Anh Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

34 Trần Thị Thu Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

35 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

36 Đỗ Trà Giang Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

37 Bùi Thị Ánh Hồng Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

38 Trần Thị Phương Linh Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

39 Trần Văn Hai Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

40 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

41 Ngô Thị Mai Hồng Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

42 Đào Thị Mai Phương Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

43 Phạm Thị Hòe Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

44 Bùi Nguyệt Minh Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

45 Vũ Thị Huyền Trang Nhân viên Trường TH Đa Phúc  

46 Bùi Thị Chuyên Giáo viên Trường TH Đa Phúc  

C KHỐI THCS 136 cá nhân  

I THCS Anh Dũng 34 cá nhân  

1 Ngô Thị Phương Thảo Hiệu trưởng Trường THCS Anh Dũng  

2 Ngô Thanh Hoà Phó Hiệu trưởng Trường THCS Anh Dũng  

3 Phùng Thị Thuý Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  
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4 Phạm Khánh Huyền Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

5 Đỗ Thị Thắm Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

6 Trương Thị Phường Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

7 Vũ Đức Duy Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

8 Vũ Thị Thu Trang Nhân viên Trường THCS Anh Dũng  

9 Mai Kim Thanh Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

10 NguyễnThị Thu Hằng Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

11 Búi Thị Vi Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

12 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

13 Nguyễn Thu Hương Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

14 Nguyễn Thị Nghiệp Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

15 Lương Thị Hoàng Thu Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

16 Phạm Đức Tiến Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

17 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

18 Bùi Thị Lan Phương Nhân viên Trường THCS Anh Dũng  

19 Ngô Thị Điểm Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

20 Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

21 Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

22 Trần Linh Chi Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

23 Bùi Hữu Tân Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

24 Đinh Thị Thu Ngân Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

25 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

26 Nguyễn Dịu Huyền Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

27 Vũ Thị Hà Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

28 Vũ Thị Thảo Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

29 Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

30 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nhân viên Trường THCS Anh Dũng  

31 Phạm Thị Hương Giang Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

32 Đỗ Hà Chi Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

33 Lưu Huyền Chi Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

34 Nguyễn Lan Anh Giáo viên Trường THCS Anh Dũng  

II THCS Hưng Đạo 41 cá nhân  

1 Lê Thị Thanh Thảo Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Đạo  

2 Trần Văn Hiệu Phó hiệu trưởng Trường THCS Hưng Đạo  
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3 Trần Văn Phương Phó hiệu trưởng Trường THCS Hưng Đạo  

4 Nguyễn Thị Thúy Hoàn Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

5 Đào Thị Lành Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

6 Hà Ngọc Ánh Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

7 Hoàng Thị Thanh Phương Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

8 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

9 Trần Thị Huyền Ngọc Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

10 Trần Thị Mai Yên Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

11 Đỗ Thị Mai Hoa Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

12 Nguyễn Thị Hoàng Hà Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

13 Phạm Thị Oanh Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

14 Đỗ Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

15 Nguyễn Thị Quế Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

16 Nguyễn Thị Trang Linh Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

17 Nguyễn Thị Thanh Tươi Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

18 Trịnh Thị Kim Lân Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

19 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

20 Nguyễn Thị Hường Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

21 Phạm Diệu Linh Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

22 Trần Quang Hưng Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

23 Vũ Thị Dự Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

24 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

25 Phạm Tuyết Nhung Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

26 Nguyễn Văn Hiệp Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

27 Nguyễn Thị Thúy Nga Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

28 Ngô Thị Bích Liên Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

29 Trần Thu Hằng Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

30 Vũ Thị Hoa Phương Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

31 Tạ Đức Anh Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

32 Đoàn Thị Hồng Hải Nhân viên Trường THCS Hưng Đạo  

33 Trần Phương Thảo Nhân viên Trường THCS Hưng Đạo  

34 Trần Văn Bình Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

35 Đỗ Đình Bảo Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

36 Đỗ Phương Thảo Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  
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37 Phạm Thị Minh Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

38 Đỗ Tiến Dũng Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

39 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

40 Hà Thị Mai Vân Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

41 Lã Thị Hương Thảo Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo  

III THCS Đa Phúc 41 cá nhân  

1 Lê Thị Kim Thanh Hiệu trưởng Trường THCS Đa Phúc  

2 Nguyễn Tiến Bình Phó hiệu trưởng Trường THCS Đa Phúc  

3 Phạm Văn Hải Phó hiệu trưởng  Trường THCS Đa Phúc  

4 Hoàng Kim Ngân Giáo viên - TPT Trường THCS Đa Phúc  

5 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

6 Nguyễn Thị Thuý Hương Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

7 Nguyễn Hải Đăng Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

8 Mai Thị Tuyết Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

9 Hoàng Thị Huyền Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

10 Nguyễn Thị Nhã Phường Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

11 Trịnh Thị Thắm Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

12 Hoàng Thị Thu Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

13 Nguyễn Thuý Luân Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

14 Bùi Đức Toàn Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

15 Nguyễn Thị Xuân Nhi Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

16 Ngô Thị Hiền Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

17 Trần Văn Huy Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

18 Trần Thị Phương Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

19 Đỗ Thị Phượng Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

20 Phạm Thị Mai Lan Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

21 Bùi Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

22 Đỗ Thị Mùi Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

23 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

24 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

25 Bùi Thị Họa Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

26 Trần Thị Minh Nguyệt Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

27 Tạ Thuý Nguyên Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

28 Đỗ Thuỳ Dương Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  
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29 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

30 Đặng Thị Kim Lan Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

31 Vũ Thị Thanh Hải Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

32 Trần Ngọc Long Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

33 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

34 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

35 Lưu Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

36 Nguyễn Hồng Ánh Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

37 Đoàn Thị Huyên Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

38 Đào Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

39 Vũ Thị Trinh Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

40 Nguyễn Thị Hậu Nhân viên Trưởng THCS Đa Phúc  

41 Đỗ Thị Thắm Giáo viên Trường THCS Đa Phúc  

 

(Danh sách này có 419 cá nhân) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Đạo, ngày 13 tháng 6 năm 2026 

 
DANH SÁCH 

Cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học  2025-2026 
 

(Kèm theo Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 13/6/2026 của UBND phường) 
 

Stt Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác 

1 Phạm Thị Mai Anh Hiệu trưởng trường Mầm non Anh Dũng 

2 Phạm Thị Nga Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Anh Dũng 

3 Nguyễn Thị May Giáo viên trường mầm non Anh Dũng 

4 Phạm Thị Thanh Thu Giáo viên trường mầm non Anh Dũng 

5 Ngô Thị Phương Thảo Giáo viên trường mầm non Anh Dũng 

6 Phạm Thị Thu Thảo Giáo viên trường mầm non Anh Dũng 

7 Lê Thị Liễu Giáo viên trường mầm non Anh Dũng 

8 Bùi Thị Thu Hằng Giáo viên trường mầm non Anh Dũng 

9 Đồng Thị Tuyết Nhung Hiệu Trưởng Trường Mầm non Hưng Đạo 

10 Nguyễn Thị Thanh Hồng Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Đạo 

11 Ngô Thị Việt Hà Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Đạo 

12 Bùi Thị Trà Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo 

13 Đào Thị Kiều Oanh Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo 

14 Đồng Thị Bằng Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo 

15 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo 

16 Trần Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Phúc 
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17 Phạm Thị Chuyền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Phúc 

18 Đỗ Thị Thu Hương Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Phúc 

19 Phạm Thị Huyền Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc 

20 Lưu Thị Hiền Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc 

21 Vũ Thị Biển Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc 

22 Hoàng Thị Hằng Nhân viên Trường Mầm non Đa Phúc 

23 Phạm Thị Loãn Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc 

24 Đỗ Thị Thư Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc 

25 Ngô Thị Thùy Linh Hiệu trưởng trường Tiểu học Anh Dũng 

26 Nguyễn Thị Thu Trang Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Anh Dũng 

27 Đỗ Thị Tuyết Ngân Giáo viên trường Tiểu học Anh Dũng 

28 Nguyễn Thị Thu Hòa Giáo viên trường Tiểu học Anh Dũng 

29 Nguyễn Thị Hà Phương Giáo viên trường Tiểu học Anh Dũng 

30 Phạm Hồng Phúc Giáo viên trường Tiểu học Anh Dũng 

31 Nguyễn Thị Ngọc Châm Giáo viên trường Tiểu học Anh Dũng 

32 Bùi Thị Thanh Hường Giáo viên trường Tiểu học Anh Dũng 

33 Tư Thị Oanh Phó Hiệu trưởng Trường TH Hưng Đạo 

34 Đồng Thị Liễu Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo 

35 Hoàng Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo 

36 Đặng Hoài Thu Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo 

37 Vũ Thị Vân Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo 

38 Lương Thị Loan Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo 

39 Đào Thị Minh Phương Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo 

40 Đào Thị Tuyết Lan Giáo viên Trường Tiểu học Hưng Đạo 
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41 Vũ Thị Kim Vân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đa Phúc 

42 Hoàng Thị Thanh Nga Phó Hiệu trưởng Trường TH Đa Phúc 

43 Trần Thị Kim Huệ Phó Hiệu trưởng Trường TH Đa Phúc 

44 Hoàng Thị Hoa Giáo viên Trường Tiểu học Đa Phúc 

45 Nguyễn Hồng Nhung Giáo viên Trường Tiểu học Đa Phúc 

46 Trần Thị Minh Ngọc Giáo viên Trường Tiểu học Đa Phúc 

47 Ngô Thị Thu Hiền Giáo viên Trường Tiểu học Đa Phúc 

48 Vũ Thị Thùy Hương Giáo viên Trường Tiểu học Đa Phúc 

49 Phạm Thị Hương Giáo viên Trường Tiểu học Đa Phúc 

50 Ngô Thanh  Hoà Phó Hiệu trưởng Trường THCS Anh Dũng 

51 Phùng Thị Thuý Giáo viên Trường THCS Anh Dũng 

52 Đỗ Thị Thắm Giáo viên Trường THCS Anh Dũng 

53 Trương Thị Phường Giáo viên Trường THCS Anh Dũng 

54 Vũ Đức Duy Giáo viên Trường THCS Anh Dũng 

55 Vũ Thị Thu Trang Kế toán Trường THCS Anh Dũng 

56 Lê Thị Thanh Thảo Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Đạo 

57 Trần Văn Hiệu Phó hiệu trường Trường THCS Hưng Đạo 

58 Nguyễn Thị Thúy Hoàn Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo 

59 Đào Thị Lành Giáo viên  Trường THCS Hưng Đạo 

60 Hà Ngọc Ánh Giáo viên - TPT Trường THCS Hưng Đạo 

61 Trần Thị Mai Yên Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo 

62 Lê Thị Kim Thanh Hiệu trưởng trường THCS Đa Phúc 

63 Nguyễn Tiến Bình Phó Hiệu trưởng trường THCS Đa Phúc 

64 Hoàng Kim Ngân Giáo viên - TPT trường THCS Đa Phúc 
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65 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên trường THCS Đa Phúc 

66 Nguyễn Thị Thuý Hương Giáo viên trường THCS Đa Phúc 

 
(Danh sách này có 66 cá nhân). 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HƯNG ĐẠO 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Đạo, ngày 13 tháng 06 năm 2026 

 
DANH SÁCH 

Tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường năm học 2025-2026 
 

(Kèm theo Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 13/6/2026 của UBND phường) 

 

I. TẬP THỂ: 

1. Trường THCS Hưng Đạo 

2. Trường Mầm non Hưng Đạo 

3. Trường Mầm non Ngôi nhà Hugo 

4. Trường Tiểu học Anh Dũng 

II. CÁ NHÂN: 

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác 

1. Bà Ngô Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Anh Dũng 

2. Ông Trần Văn Phương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Đạo  

3. Bà Bùi Thị Hà Vi - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Dũng 

4. Ông Lương Văn Nam - Phó Hiệu trưởng trường TH Anh Dũng 

5. Bà Phạm Thị Thập - Phó Hiệu trưởng Trường TH Hưng Đạo 

6. Ông Vũ Thị Hải Yến - Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng 

7. Bà Phạm Thị Lan Phương - Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng 

8. Ông Phạm Thị Nhung - Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng 

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo 

10. Bà Đỗ Thị Ngọc - Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo 
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11. Bà Trịnh Thị Hồng Hạnh - Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo 

12. Bà Hoàng Thị Tâm - Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc 

13. Bà Trần Thị Toán - Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc 

14. Bà Hoàng Thị Quyên - Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc 

15. Bà Đào Thị Thùy - Giáo viên Trường TH Hưng Đạo 

16. Bà Hoàng Thị Thu - Giáo viên Trường THCS Đa Phúc 

17. Bà Trịnh Thị Thắm - Giáo viên Trường THCS Đa Phúc 

 

(Danh sách này có 04 tập thể và 17 cá nhân)./. 
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